
1 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

     Số:  

V/v Báo cáo kết quả triển khai các ý 

kiến của HĐND tỉnh liên quan đến 

GDĐT, tại phiên chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25  tháng 6 năm 2019 

 

    

Kính gửi: UBND tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. 

 Căn cứ Thông báo số 126/TB-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND tỉnh về 

việc kết luận tại Phiên chất vấn Kỳ họp thứ Chín – Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

VI; căn cứ công văn số 13362/UBND-VP ngày 27/12/2018 về việc thực hiện kiến 

nghị tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo cáo kết quả triển khai các ý kiến của HĐND tỉnh 

liên quan đến GDĐT, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND 

tỉnh như sau:  

 1. Văn bản triển khai: ngày 30/01/2019 Sở GDĐT đã triển khai công văn 

số 275/SGDĐT-TCCB về việc triển khai các ý kiến của HĐND tỉnh liên quan đến 

GDĐT, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. 

 2. Kết quả thực hiện 

2.1. Về đánh giá vai trò của ngƣời đứng đầu 

Cơ sở để đánh giá người đứng đầu: Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của Chính phủ; Nghị định 

số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức; Thông tư số 14/2018/TT-BGD ngày 20/7/2018 của Bộ 

GDĐT ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 

này thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu 

học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học) 

- Danh sách người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh được đánh 

giá xếp loại (cụ thể có đính kèm) 

 2.2. Sử dụng kết quả đánh giá: Từ kết quả đánh giá chất lượng và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu; căn cứ số người đứng đầu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ, Sở GDĐT tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh 

làm cơ sở để đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp nhân sự; bảo đảm người 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2011-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-60820-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-29-2009-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-47428-d1.html
admin
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đứng đầu các đơn vị phải thật sự có tâm, có năng lực, có trình độ và khả năng quản 

trị, lãnh đạo điều hành tốt hoạt động của đơn vị.  

 (Thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo). 

 2.3. Chỉ đạo của Sở trong thời gian tiếp theo: 

Sở GDĐT tiếp tục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò 

quản trị nhà trường, thường xuyên bám sát, nắm vững các thông tin có liên quan 

đến nhà trường để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm của cấp dưới, hạn chế 

thấp nhất tình trạng để xảy ra sai phạm nghiêm trọng mới phát hiện xử lý.  

Sở GDĐT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát về trách 

nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; Sở GDĐT kiên quyết 

xử lý nghiêm những trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi 

phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định số 379/QĐ-

SGDĐT, ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc ban hành 

quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu ở các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị trường học trong thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao; và Quyết định số 413/QĐ-GDĐT ngày 02/05/2018 

quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 379/QĐ-

SGDĐT, ngày 12/4/2018 của Sở GDĐT. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến của HĐND tỉnh 

liên quan đến GDĐT, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND 

tỉnh của Sở GDĐT./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (báo cáo); 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- TTr. Tỉnh ủy (b/c); 

- TTr.HĐND tỉnh (b/c);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ô. Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thứ TU, CT HĐND tỉnh(b/c); 

- Ô. Trần Văn Tuấn PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban VHXH HĐND tỉnh(b/c); 

- Sở Nội Vụ; 

- UBND huyện, TX, Tp; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, Tccb.  

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH THỦ TRƢỞNG, PHÓ THỦ TRƢỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRƢỜNG HỌC TỈNH 

XẾP LOẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 56 VÀ THEO CHUẨN HIỆU TRƢỞNG 

Năm học 2018-2019 

(Đính kèm báo cáo số              , ngày 21 tháng  6  năm 2019 của Sở GDĐT) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Huyện,  

TX, Tp 

Đánh giá 

theo NĐ 

56 

Đánh giá 

theo 

 chuẩn 

Hiệu 

trƣởng 

I. MẦM NON 

  
          

1 Lê Thị Hiền MN Hòa Bình Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Đạt 

2 Đặng Thị Bông MN Thanh Bình Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Đạt 

3 Bùi Thị Huyền MG Bình Châu Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Đạt 

4 Hồ Thị Bích Vân MN Phượng Hồng  Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 

5 Lương Thị Minh Tân MN Sao Mai Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

6 Lê Thị Xuân Oanh MN Hương Sen Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

7 Dương Thị Tuyển Mầm non 1/6 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

8 Tạ Thị Hải MG Phường 8 Hiệu trưởng 
V.Tàu 

Chưa 

H.thành 
Đạt 

9 Tạ Kim Thanh Tuyền MN Hoa Sen Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

10 Trần Thị Luyến MN Cỏ May Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

11 Châu Thị Mai MN Tuổi Thơ Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

12 Trần Thị Phương 
MN Hướng 

Dương 
Hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt 
Đạt 

13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MN Phước Tân Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

14 Cao Thị Hải MN Tuổi Thơ Hiệu trưởng Côn Đảo Xuất sắc Khá 

15 Phạm Thị Nhung 
MN Hướng 

Dương Hiệu trưởng 
Côn Đảo Xuất sắc Khá 

16 
Trần Thị Chức 

MN Hướng 

Dương Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt Khá 

17 Nguyễn Thị Liên MN Sao Mai Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

18 Phạm Thị Mai Phương MN Ánh Dương Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

19 Nguyễn Thị Xuyến  MN Hoa Hồng Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

20 Nguyễn Thị Song Thao MG Bàu Lâm Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

21 Phan Thị Bang MN Trúc Xanh Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

22 Nguyễn Thị Thu Hằng MN Hoa Mai  Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

23 Phạm Thị Lương MN Hoa Đào Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

24 Trần Thị Thu Hồng MN Hoa Hồng Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

25 Lâm Thị Thu MN Hoa Sữa Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

26 Lê Thị Tình MN Sao Mai Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

27 Hoàng Thị Xuân Lành MN Ánh Dương Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

28 Phan Thị Hán Huệ MG Hoạ Mi Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

29 Lê Thị Thanh Tú MN Vành Khuyên Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

30 Võ Thị Thanh Tâm MN Hoa Sen Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

31 Nguyễn Thị Phụng MN Tuổi Thơ Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

32 Mai Thị Thùy Trân MN Sen Hồng Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

33 Lương Thị Đoan Trang MN Sơn Ca  Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

34 Bùi Thị Kiều Duyên MN Rạng Đông  Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

35 Chu Thị Quỳnh Xá MN Sao Sáng Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 



4 

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Huyện,  

TX, Tp 

Đánh giá 

theo NĐ 

56 

Đánh giá 

theo 

 chuẩn 

Hiệu 

trƣởng 

36 Đoàn Thị Diễm Linh 
MN Hướng 

Dương Hiệu trưởng 
C.Đức Xuất sắc Khá 

37 Nguyễn Thị Lệ MN Bình Minh Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

38 Nguyễn Thị Hồng Vân MN Hoàng Oanh Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

39 Nguyễn Thị Thu Thảo MN Tuổi Ngọc Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

40 Phạm Lê Bích Dung MN Long Tâm Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

41 
Nguyễn Thị Tuyết 

Hương MN Phước Hiệp Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt 
Khá 

42 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương MN Họa Mi Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt 
Khá 

43 Hồ Thị Phượng MN Long Phước Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

44 Nguyễn Thị Mỹ Lan MN Vành Khuyên Hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành Khá 

45 Ngô Thị Công 
Mầm non Nam 

Côn Sơn 
Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt 
Khá 

46 Lý Thị Mỹ Linh MN Hoa Phượng Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 

47 Lê Thị Hồng MN Long Tân Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

48 Nguyễn Thị Phương MN Ánh Dương Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

49 Phan Thị Loan MN  Nắng Hồng Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

50 Trần Thị Xuân MN  Lê Ki Ma Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

51 Lê Thị Ngân Hà MN Thùy Vân Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

52 Khúc Thị Yến MN Phường 3 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

53 Nguyễn Thị Thu Thủy Châu Thành Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

54 Dương Thị Thanh Thúy MN 19/5 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

55 Nguyễn Thị Hồng Nga MN Sen Hồng Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

56 Lê Thị Hồng Ngọc Hoa Anh Đào Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

57 Bùi Thị Thơm MN Sao Việt Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

58 Lê Thị Liên MN Hoa Phượng Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

59 Trần Thị Tương Giao MN Trúc Xanh Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

60 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
MN Họa Mi Hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt 
Khá 

61 Đào Thị Ngọc Yến MN 30/4 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

62 Trần Thị Hiên MN Hoa Mai Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

63 Nguyễn Thị Thu Hà  Phước Thắng Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

64 Nguyễn Thị Hằng MN 2/9 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

65 Nguyễn Thị Minh Hà Mn Hòa Hưng Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

66 Trần Thị Bích Ngọc MN Tân Lâm Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

67 Nguyễn Thị Hoa MN Xuyên Mộc Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

68  MN Bông Trang Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

69 
Trần Thị Hòa 

MN Búp Sen 

Hồng Hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Tốt 

70 Bùi Thị Đào MN Hòa Hội Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

71 Phạm Thị Bạch Tuyết Mầm non 1/6 Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

72 Bùi Thị Nhật Châu MN Bưng Riềng Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

73 Cao Thị Tỉnh MN Hoa Sen Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

74 Nguyễn Thị Ngân Hà  MN Phước Bửu Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

75  MN 19 tháng 5 Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 
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Huyện,  
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56 
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76 Nguyễn Thị Kim Ngọc  MN Sơn Ca  Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

77 Nguyễn Thị Anh Đào MN Hòa Long Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

78 Quách Thị Thoa MN Hoàng Oanh Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

79 Nguyễn Thanh Thụy Vi MN Long Hương Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

80 
Nguyễn Thị Huê 

MN Hướng 

Dương Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

81 
Trần Thị Tuyết Nga 

MN Phước 

Nguyên Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

82 Đặng Hoàng Yến 
Mầm non Long 

Đền 
Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

83 Trần Thị Thanh Tú 
Mầm non Ho Mặt 

Trời 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

84 Châu Ngọc Điệp 
Mầm non Nắng 

Mai 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

85 Huỳnh Thị Lê  
Mầm non Nam 

Bình Minh 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

86 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Mầm non Nam 

Sơn Ca  
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

87 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 
Mầm non Nam 

Hoa Sen 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

88 Trần Thị Ánh Loan 
Mầm non Nam 

Hooàng Yến 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

89 Phạm Thị Yến 
Mấm Non Hoa 

Hồng 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

90 Võ Thị Nhung MN Hoàng Lan Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

91 Nguyễn Thị Tuyết Nga MN Ánh Dương Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

92 Trần Thị Minh Thu MN Hoa Sen Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

93 Đỗ Thị Hương MN Lộc An Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

94 Ngô Hồng Thêm MN Láng Dài Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

95 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
MN Phước Hải Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

96 Bùi Thị Hiếu MN Lê-ki-ma Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

97 Nguyễn Thị Thà MN Tân Hải Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

98 Nguyễn Thị Hà MN Tân Hòa Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

99 
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

MN Phước Hòa 

Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

100 Dương Thị Hồ Anh MN Tân Phước Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

101 Trần Thị Thương MN Mỹ Xuân Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

102 Nguyễn Thị Thao  MN Hắc Dịch Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

103 Nguyễn Thị Hoa MN Sông Xoài Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

104 Bà: trần Thị Nhung MN Tóc Tiên Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

105 Bùi Thị Hồng  MN Châu Pha 1 Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

106 Trần Thùy Nghi MN Châu Pha 2 Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

107 Huỳnh Thị Hảo MN Phước Thạnh Hiệu trưởng 
Đất Đỏ 

Chưa 

H.thành 
Chưa đạt 

108 Nguyễn Thị Mỹ Linh MN Long Xuyên Hiệu trưởng  Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

109 Phạm Thị Thúy MN Long Tâm Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 
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110 Nguyễn Thị Thu Hằng MN Phượng Hồng  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

111 Trinh Thi Hoài MN Phượng Hồng  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

112 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt 
Đạt 

113 Nguyễn Thị Dung MN  Nắng Hồng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

114 Dương Thị Đào MN  Nắng Hồng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

115 Nguyễn Thị Minh Hạnh MN  Lê Ki Ma Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

116 Nguyễn Thị Chúc MN Thùy Vân Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

117 Nguyễn Thị Ngọc Nga MN Phường 3 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

118 Lưu Thị Long MN Phường 3 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

119 Lưu Thị Huệ Châu Thành Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

120 Phạm Thị Phụng MN 19/5 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

121 Bùi Thị Dương MN 19/5 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

122 Nguyễn Thị Hồng MN Sao Mai Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

123 Điêu Thị Hường MN Sao Mai Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

124 Đỗ Thị Quý MN Sen Hồng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

125 Đinh Thị Kim Tân MN Hương Sen Phó hiệu trưởng V.Tàu H.Thành Đạt 

126 Nguyễn Thị Thanh Thế Hoa Anh Đào Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

127 Trần Thị Phấn Mầm non 1/6 Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

128 Nguyễn Thị Niên Mầm non 1/6 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

129 Trần Thị Hồng Lâm MG Phường 8 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

130 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
MN Sao Việt Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt 
Đạt 

131 Ngô Thị Hoa MN Hoa Phượng Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

132 Lương Thị Phương Thu MN Hoa Phượng Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

133 Bùi Thị Thúy Nga MN Trúc Xanh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

134 Hoàng Thị Nhuận MN Trúc Xanh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

135 Võ Lệ Quyên MN Họa Mi Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

136 Hoàng Thị Minh Ngọc MN Họa Mi Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

137 Nguyễn Thị Minh Hải MN 30/4 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

138 Trần Thị Minh Thơ MN 30/4 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

139 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
MN Hoa Mai Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc 
Đạt 

140 Hoàng Thị Chín MN Cỏ May Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

141 Trần Thị Hà  Phước Thắng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

142 Huỳnh Thị Lệ Thùy  Phước Thắng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

143 Phạm Thị Kim Chi MN Tuổi Thơ Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

144 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

MN Hướng 

Dương 
Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc 
Đạt 

145 Ngô Thị Như Hải MN Tuổi Thơ Phó hiệu trưởng Côn Đảo Xuất sắc Khá 

146 Đinh Thị Hồng Lê MN Tuổi Thơ Phó hiệu trưởng Côn Đảo Xuất sắc Khá 

147 Hoàng Thị Bình 
MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
Côn Đảo Xuất sắc Khá 

148 
Lê Minh Trang 

MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
Côn Đảo Tốt Khá 

149 Trương Thị Yến MN Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 
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150 Lưu Thị Thu Hằng MN Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

151 Lê Thị Kim Huê Mn Hòa Hưng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

152 Hoàng Thị Ngọc Thanh Mn Hòa Hưng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

153 
Phạm Thị Hiệp 

MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt Khá 

154 
Nguyễn Thị Hải 

MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc Khá 

155 Vũ Thị Sen MN Sao Mai Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

156 Hồ Thị Thiều MN Sao Mai Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

157 Mai Thị Ngọc Bích MN Tân Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

158 Nguyễn Thị Kim Thu MN Thanh Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

159 Nguyễn Thị Thu MN Thanh Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

160 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền 
MN Xuyên Mộc 

Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt Khá 

161 Đỗ Thị Thùy MN Xuyên Mộc Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

162  MN Bông Trang Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

163  MN Bông Trang Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

164 
Lê Thị Thùy Vân 

MN Búp Sen 

Hồng Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt Khá 

165 
Nguyễn Thị Diệu 

MN Búp Sen 

Hồng Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc Khá 

166 Vũ Thị Thảo MN Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

167 Nguyễn Thị Diễm MN Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

168 Nguyễn Thị Lụa Mầm non 1/6 Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

169 Nguyễn Thị Hòa MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

170 Nguyễn Thị Mai Trang MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

171 Nguyễn Thị Liên MN Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

172 Trình Thị Thi  MN Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

173 Võ Thị Thùy Lan MN Hoa Hồng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

174 Văn Thị Ngọc Anh MN Hoa Hồng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

175 Hà Thị Nga MN Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

176 Nguyễn Thị Minh Hằng MN 19 tháng 5 Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

177 
Nguyễn Thị Mộng 

Huyền 
MN 19 tháng 5 Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

178 Nguyễn Thị Hải MG  Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

179 Hoàng Thị Bich Hòa MG Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

180 Tống Thị Loan MG Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

181 Phạm Thị Thu Huyền MG Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

182 Phùng Thị Lê Thi MN Trúc Xanh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

183 Trần Thị Mi Ly MN Hoa Mai  Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

184 Huỳnh Thị Kim Ngân MN Hoa Mai  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

185 Nguyễn Thị Ngọc Oanh MN Hoa Đào Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

186 Nguyễn Thị Thúy Vân MN Hoa Hồng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

187 Trần Thị Kim Ngọc MN Hoa Sữa Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

188 Phạm Thị Lệ Xuân MN Hoa Sữa Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

189 Nguyễn Thị Kim Oanh MN Sao Mai Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 
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190 
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Bích 
MN Sao Mai 

Phó hiệu trưởng 
C.Đức Tốt Khá 

191 Nguyễn Thị Liên MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

192 Hồ Khánh Chi MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

193 Huỳnh Thị Bích Thủy MG Hoạ Mi Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

194 Đặng Thanh Trang MN Vành Khuyên Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

195 Lê Trần Linh Vân MN Hoa Sen Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

196 Đậu Thị Trâm MN Hoa Sen Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

197 Lê Thị Thùy Linh MN Tuổi Thơ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

198 Từ Thị Kim Khánh MN Tuổi Thơ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

199 Nguyễn Thị Lệ MN Sen Hồng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

200 Trần Thị Bình MN Sen Hồng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

201 Nguyễn Thị Hoa MN Sơn Ca  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

202 Lê Thanh Hồng MN Sơn Ca  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

203 Hồ Thị Liễu MN Rạng Đông  Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

204 Nguyễn Thị Minh Trâm MN Rạng Đông  Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

205 Trịnh Thị Thu Trang MN Sao Sáng Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

206 Nguyễn Thị Hiếu MN Sao Sáng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

207 Đào Thị Ngọc Hà 
MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
C.Đức Tốt Khá 

208 Trương Thị Thanh 
MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
C.Đức Tốt Khá 

209 Nguyễn Thị Bạch Hải 
MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng 
C.Đức Tốt Khá 

210 Lê Thị Tiếp MN Bình Minh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

211 Nguyễn Thị Thu Sương MN Bình Minh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

212 Cao Thị Thanh Xuân MN Hoàng Oanh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

213 Hoàng Thị Thùy MN Hoàng Oanh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

214 Huỳnh Thị Hồng MN Tuổi Ngọc Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

215 Nguyễn Thị Thúy Ngọc MN Tuổi Ngọc Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

216 Nguyễn Thị Minh Tâm  MN Sơn Ca  Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

217 Nguyễn Thanh Hương MN Hòa Long Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

218 
Nguyễn Thùy Khánh 

Ngọc MN Vành Khuyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành 
Khá 

219 Cao Thị Thúy Oanh 
Mầm non Ho Mặt 

Trời 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc 
Khá 

220 Lê Thị Dũng  
Mầm non Ho Mặt 

Trời 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc 
Khá 

221 Nguyễn Thị Kim Oanh 
Mầm non Nắng 

Mai 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt 
Khá 

222 Trần Thị Tú Trinh 
Mầm non Nam 

Côn Sơn 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt 
Khá 

223 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 
Mầm non Nam 

Côn Sơn 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt 
Khá 

224 Trương Thị Loan 
Mầm non Nam 

Hoa Sen 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc 
Khá 

225 Nguyễn Thị Ngọc Châu Mầm non Nam Phó Hiệu trưởng L.Điền Tốt Khá 
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226 Châu Thị Kiều Phụng MN Hoàng Lan Phó Hiệu trưởng L.Điền Tốt Khá 

227 Cao Thị Sanh MN Hoa Phượng Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 

228 Nguyễn Thị Thuần MN Hoa Phượng Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 

229 Phạm Thị Ngọc Thúy MN Hoa Sen Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

230 Huỳnh Hồng Hạnh MN Long Tân Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

231 Nguyễn Thị Hữu Lập MN Long Tân Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

232 Sầm Thị Hoa MN Phước Điền Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

233 Trần Thị Thanh MN Lê-ki-ma Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

234 Huỳnh Thị Kim Hạnh MN Tân Hải Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

235 Nguyễn Thị Dần MN Phú Mỹ Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

236 Nguyễn Thị Lợi MN Phú Mỹ Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

237 Hồ Thị Thu MN Hắc Dịch Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

238 Võ Thị Kiều Trinh MN Ánh Dương Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

239 Phạm Thị Lan MN Thùy Vân Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

240 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhinh 
Châu Thành Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt 
Khá 

241 Nguyễn Thị Thanh Vân MN Hương Sen Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

242 Nguyễn Thị Bích Liên Hoa Anh Đào Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

243 Nguyễn Thị Hằng MN Hoa Sen Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

244 Nguyễn Thị Huyền MN 2/9 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

245 Đoàn Thị Lan Hương MN Tân Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

246 Lê Thị Hồng Vân MN Phước Tân Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

247 Trần Thị Bích Thảo MN Phước Tân Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

248 Nguyễn Thị Tho Mầm non 1/6 Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

249 Ngô Thị Mỹ Ngọc  MN Hoa Sen Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

250 Phạm Thị Thúy MN Hoa Sen Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

251 Nguyễn Thị Thuận MN Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

252 Bùi Thị Huyền Nga MN Long Tâm Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

253 Đỗ Thị Thu Thủy  MN Sơn Ca  Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

254 Lê Thị Nga  MN Hoàng Oanh Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

255 Đỗ Thị Thùy Linh MN Hoàng Oanh Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

256 
Nguyễn Thị Hoài 

Hương MN Phước Hiệp Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

257 Lương Thị Oanh MN Phước Hiệp Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

258 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo MN Long Hương Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

259 Nguyễn Thị Thu Vân MN Long Hương Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

260 
Võ Thị Chung 

MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

261 
Trần Nguyễn Thanh 

Thủy 

MN Hướng 

Dương Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

262 
Phạm Thị Thùy Linh 

MN Phước 

Nguyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

263 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

MN Phước 

Nguyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 
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264 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MN Họa Mi Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

265 Trần Thị Kim Loan MN Họa Mi Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

266 Phạm Thanh Hòa MN Long Xuyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

267 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng MN Long Xuyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

268 Trần Thị Kim Liên MN Long Phước Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

269 Lê Thị Hồng Mỹ MN Long Phước Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

270 Đỗ Thị Thiễn MN Vành Khuyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

271 Nguyễn Thị Trang  
Mầm non Long 

Đền 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

272 Bùi Thị Mỹ Dung 
Mầm non Long 

Đền 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

273 Trần Thị Pước 
Mầm non Nam 

Bình Minh 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

274 Lê Thị Kim Loan 
Mầm non Nam 

Sơn Ca  
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

275 Cao Thị Xuân 
Mầm non Nam 

Sơn Ca  
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

276 Lương Thị Oanh Kiều 
Mầm non Nam 

Hooàng Yến 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

277 Nguyễn Thị Phúc 
Mấm Non Hoa 

Hồng 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

278 Dương Thị Ngọc Yên MN Lộc An Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

279 Hoàng Thị Nga MN Lộc An Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

280 Vương Thị Ninh MN Láng Dài Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

281 Phạm Thị Thanh Lan MN Láng Dài Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

282 Nguyễn Thị Hồng Huế 
MN LX Phước 

Hội - Long Mỹ 
Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

283 Nguyễn Thị Hồng Diệu 
MN LX Phước 

Hội - Long Mỹ 
Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

284 Bùi Thị Diễm Kiều MN Phước Hải Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

285 Trần Thị Hồng Sanh MN Phước Hải Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

286 Thang Thanh Trúc MN Phước Thạnh Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

287 
Nguyễn Thụy Hồng 

Thắm 
MN Phước Thạnh Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

288 Nguyễn Bạch Mai MN Phước Điền Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

289 Nguyễn Thị Kim Hoa MN Lê-ki-ma Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

290 Nguyễn Thị Chi Lệ MN Tân Hải Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

291 Nguyễn Thị Thu MN Tân Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

292 Trần Thị Chúc MN Tân Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

293 Ngô Thị Lam MN Phước Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

294 Trần Thị Kim MN Phước Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

295 
Khuất Thị Thanh 

Huyền MN Tân Phước Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

296 Lữ Thị Tuyết MN Tân Phước Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

297 Nguyễn Thị Thông  MN Mỹ Xuân Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

298 Nguyễn Châu Thanh MN Mỹ Xuân Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 
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299 Dương Thị Hằng MN Hắc Dịch Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

300 Nguyễn Thị Nguyệt MN Sông Xoài Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

301 Hà Thị Phương MN Sông Xoài Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

302 Bà: Lê Thị Thảo MN Tóc Tiên Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

303 Bà: Dương Thị Yến MN Tóc Tiên Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

304 Nguyễn Xuân Nhụy MN Châu Pha 1 Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

305 Trịnh Thị Hương MN Châu Pha 1 Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

306 Phạm Thị Duyên MN Châu Pha 2 Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

307 Phạm Thị Phượng MN Châu Pha 2 Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

II. TIỂU HỌC           

1 Phạm Phương Mai Cao Văn Ngọc Hiệu trưởng Côn Đảo Xuất sắc Tốt 

2 Nguyễn Minh Vũ  TH Bình Châu Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

3 Lê Hữu Hải  TH Lê Minh Châu Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

4 Trần Chí Hiếu TH Trần Phú Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

5 Lê Thị Cúc TH Bàu Lâm Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

6 Lê Quỳnh Thanh TH Bưng Riềng Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

7 Phan Thanh Tâm TH Nguyễn  Tộ Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

8 Lê Xuân Bướm TH Hòa Hưng Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

9 
Nguyễn Hồng Hà 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh Hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Tốt 

10 Hoàng Lâm TH Hòa Hiệp Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

11 Kiều Thị Tươi TH Gò Cát Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

12 
Trương Văn Hạnh 

Tiểu học Ngô 

Quyền Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Tốt 

13 Nguyễn Công Danh TH Cao Văn Ngọc Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

14 Châu Ngọc Long TH Võ Văn Kiệt Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

15 Nguyễn Thị Giang 
TH Đặng Văn 

Dực 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

16 
Nguyễn Thị Tuyết 

Phương 

TH Hoàng Văn 

Thụ 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

17 Trần Thị Hiệp TH Long Điền Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

18 Nguyễn Thị Trúc Hà TH Lê Lợi Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

19  Hoàng Thị Diệu Hằng 
TH Lê Hồng 

Phong 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

20 Trần Thị Minh Thảo TH Long Liên Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

21 Huỳnh Thị Thanh Bình  TH Lý Tự Trọng Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

22 Nguyễn Thị Điệp 
TH Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

23 Nguyễn Thị Thủy 
TH Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

24 Đặng Trí Thức 
TH Phạm Ngũ 

Lão 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

25 Trần Văn Đạt TH Phước Tỉnh Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

26 Nguyễn Hoàng Minh THTam Phước Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

27 Bùi Lê Bảo Khánh TH Chu Văn An Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 
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28 Nguyễn Văn Đảo TH Kim Đồng Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

29 Lê Thị Nhung TH Phước Hải 1 Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

30 Nguyễn Thị Ngọc Diệp TH Phước Hải 2 Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

31 Nguyễn Thị Hậu TH Láng Dài 1 Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

32 Tăng Văn Đức TH Phước Hội Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

33 Phan Công Thọ TH Võ Thị Sáu Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

34 Trần Hữu Hòa 
TH Nguyễn Thị 

Hoa 
Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

35 Thái Hạng 
TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 
Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

36 Ngô Văn Nữa TH Lộc An Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

37 Phan Quang Nghề TH Chu Hải Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

38 
Nguyễn Thị Tiên Sa 

TH Trần Quốc 

Toản Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

39  Lê Thị Tám TH Trưng Vương Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

40 Trần Túy Hương TH Văn Lang Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

41 
Trần Thị Cúc 

TH Nguyễn Thị 

Minh Khai Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

42 
Đỗ Thị Mỹ Dung 

TH Lê Thị Hồng 

Gấm Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

43 
Nguyễn Thị Biển 

TH Nguyễn Thị 

Định Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

44 Trần Văn Lâm TH Quang Trung Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

45 Trần Thị Hậu TH Lê Lợi Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

46 Trần Văn Hùng TH Phú Mỹ Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

47 
Lê Thị Ánh 

TH. Nguyễn Văn 

Trỗi Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

48 Huỳnh Công Tạo TH Mỹ Xuân Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

49 Bà Nguyễn Thị Thủy TH Nguyễn Huệ Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

50 
Lê Bảo Trị 

TH Nguyễn Công 

Trứ Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

51  Nguyễn Thị Ngát TH Hắc Dịch Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

52 Trần Thị Thu Hậu 
TH Phan Đình 

Phùng Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

53 Lý Kỳ Xuân Tâm TH Châu Pha B Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

54 Đoàn Thị Lục TH Láng Sim Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

55 Huỳnh Thị Phương Lan TH Phước Bửu Hiệu Trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

56 Bùi Thanh Bình TH Kim Đồng Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

57 Võ Thị Dung 
TH Nguyễn Thị 

Định   Hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

58 Nguyễn Xuân Hùng TH Hồ Tràm Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

59 
Hoàng Thị Xuân Hồng 

TH Võ Nguyên 

Giáp Hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

60 
Lê Thành 

TH Trần Quốc 

Toản Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

61 Nguyễn Ngọc Hoàng TH Phước Tân Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

62 Hoàng Ngọc Viễn TH Thống Nhất Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 
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63 Nguyễn Văn Đức TH Hòa Hội Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

64 Nguyễn văn Hiền TH Hòa Bình Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

65 Lê Hữu Phú TH Suối Nghệ Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

66 Lê Công Dương 
TH Đinh Tiên 

Hoàng Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

67 Nguyễn Khương TH Bình Ba Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

68 Nguyễn Thị Hải 
TH N.T. Minh 

Khai Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

69 Lê Gia Nhựt TH Kim Đồng Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

70 
Nguyễn Đình Quốc 

Hùng 
TH Trần Phú 

Hiệu trưởng C.Đức 

Chưa 

H.thành Khá 

71 Mai Sĩ Dưỡng TH Kim Long Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

72 Lê Trọng Đại 
TH Lê Hồng 

Phong Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

73 Nguyễn Hữu Vương TH Quảng Thành Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

74 Nguyễn Hữu Nhơn TH Lê Quý Đôn Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

75 Nguyễn Thị Nữ 
TH Trần Quốc 

Tuấn Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

76 Võ Trường TH Bùi Thị Xuân Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

77 Mai Đức Anh 
TH Trần Quang 

Diệu Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

78 
Phạm Thị Vỵ Thủy 

TH Nguyễn Thanh 

Đằng Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

79 Sầm Quí Lập TH Trường Sơn Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

80 
Dương Thái Loan 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

81 Đinh Thị Minh Phương TH Long Hương Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

82 Trần Văn Bông TH Hòa Long Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

83 
Phạm Văn Dũng 

TH Phan Bội 

Châu Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

84 
Phan Thị Thu Nga 

TH Nguyễn Minh 

Khanh Hiệu Trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

85 
Phạm Thị Thanh 

Hương TH Kim Dinh Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

86 Vũ Đình Lăng TH Lê Lợi Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

87 Bùi Thị Hồng Hải TH Điện Biên Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

88 Phạm Thị Nhu TH Điện Biên Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

89 
Huỳnh Thị Trúc Mai 

TH Trần Văn 

Thượng Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

90 Lương Thế Hùng  
TH Lương Thế 

Vinh 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

91 Nguyễn Hữu Nghị 
TH Trần Quốc 

Toản 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

92 Nguyễn Thị Lộc TH Phước Hải 3 Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

93 Đinh Văn Phương TH Long Mỹ Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

94 
Nguyễn Đình Kính 

TH Lý Thường 

Kiệt Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

95 Ông Nguyễn Viết Tiến TH Nguyễn Du Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 



14 

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Huyện,  

TX, Tp 

Đánh giá 

theo NĐ 

56 

Đánh giá 

theo 

 chuẩn 

Hiệu 

trƣởng 

96 Lê Thị Thanh Tuyền Hải Nam Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

97 Nguyễn Thị Minh Phước Thắng Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

98 Trần Thị Nhàn Thắng Nhất Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

99 Vũ Thị Lý Chí Linh Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

100 Vũ Thị Việt Hoa Quang Trung Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

101 Nguyễn Thị Thu Thủy Trưng vương Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

102 Đỗ Thị Yên Thắng Nhì Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

103 Nguyễn Thị Phượng Hòa Bình Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

104 Vũ An Toàn Hạ Long Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

105 Nguyễn Thị Liên Thắng Tam Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

106 Bùi Thị Hậu Lý Tự Trọng Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

107 
Trần Minh Toản 

TH Trần Đại 

Nghĩa Hiệu trưởng 
X.Mộc H.Thành 

Đạt 

108 Nguyễn Đắc Đẹp TH Sông Cầu Hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

109 Nguyễn Chớ TH Nghĩa Thành Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

110 Nguyễn Hùng TH Phước An Hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

111 Nguyễn Khánh Thiệp TH Bình Giã Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 

112 Từ Thiện Sinh TH Chu Văn An Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

113 Nguyễn Quang Dũng TH Lê Văn Tám Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

114 Tạ Văn Quý TH Tân Bình Hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

115 Nguyễn Văn Lộc 
TH Phan Chu 

Trinh Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 

116 Phan Văn Sỷ  
TH Nguyễn Đình 

Chiểu Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

117 Phạm Hải Triều TH Long Tân Hiệu trưởng 
Đất Đỏ 

Chưa 

H.thành 
Chưa đạt 

118 Bùi Văn Minh Long Sơn 1 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Chưa đạt 

119 Nguyễn Thị Lệ Hằng Long Sơn 2 Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

120 Trần Thị Thúy  Bình Minh Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

121 Hoàng Thị Lin Ng Viết Xuân Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

122 Nguyễn Ngọc Mẫn Lê Lợi Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

123 Mai Thị Hiên Ng Thái Học Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

124  Bàu Sen Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

125  Trần Thị An Pha Đòan Kết Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

126 Trần Quán Võ Nguyên Giáp Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

127 Nguyễn Thị Trúc  TH Xuyên Mộc Hiệu trưởng  X.Mộc Xuất sắc Tốt 

128 Trương Thị Hải Vĩnh TH Kim Đồng P/hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

129 Hoàng Thị Thủy TH Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

130 
Lê Thị Tuy 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Tốt 

131 Đinh Thị Lý  TH Phước Tân Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

132 Trần Thị Cẩm Tú TH Cao Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

133 Lê Thanh Hiếu TH Cao Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

134 Lê Thị Thắm TH Võ Văn Kiệt Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

135 Lê Thị Kim Huệ 
TH Đặng Văn 

Dực 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 
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136 Lê Thị Cúc 
TH Hoàng Văn 

Thụ 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

137 Võ Thị Nhin TH Long Điền Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

138 Võ Đình Quang 
TH Lê Hồng 

Phong 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

139 Phan Văn Hiền TH Long Liên Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

140 Nguyễn Thị Trường An TH Long Liên Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

141 Trịnh Văn Hùng  TH Lý Tự Trọng Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

142 Phan Đình Huấn 
TH Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

143 Đoàn Phú Cường 
TH Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

144 Võ Đình Định 
TH Phạm Ngũ 

Lão 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

145 Trần Thị Kim Huệ TH Phước Tỉnh Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

146 Nguyễn Văn Viên THTam Phước Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

147 Nguyễn Thị Ngọc Hoa TH Chu Văn An Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

148 Bùi Thị Quyên TH Kim Đồng Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Tốt 

149 Phó Thanh Phong TH Long Tân Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

150 Huỳnh Thanh Phong TH Phước Hải 1 Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

151 Nguyễn Thị Mộng Huyền TH Phước Hải 2 Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

152 Hồng Thị Kim Nga TH Láng Dài 1 Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

153 Bùi Thị Xuân Minh TH Phước Hội Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

154 Lê Thị Thu Sương TH Võ Thị Sáu Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

155 Nguyễn Thị Nương TH Võ Thị Sáu Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

156 Trần Thị Ngọc Tuyền TH Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

157 Dương Duy Vũ TH Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

158 Ngô Thị Bích Vân 
TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 
Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

159 
Dương Thị Mộng 

Tuyền 
TH Long Mỹ Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

160 Nguyễn Thái Bình TH Lộc An Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

161 Đinh Thị Thu TH Chu Hải Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

162 
Nguyễn Thị Anh 

TH Trần Quốc 

Toản 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

163 Tống Thị Thuần TH Trưng Vương Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

164 Nguyễn Thị Lệ 
TH Nguyễn Thị Minh 

Khai Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

165 
Phạm Văn Thiệu 

TH Lê Thị Hồng 

Gấm 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

166 
Lê Minh Quỳnh Dao 

TH Nguyễn Thị 

Định 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Tốt Tốt 

167 Võ Yên TH Quang Trung Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

168 Lê Thị Cẩm Hồng TH Quang Trung Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

169 Phan Thị Thu Huyền TH Lê Lợi Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

170 Trần Thị Như Minh TH Phú Mỹ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

171 Nguyễn T.Thanh Bình TH Phú Mỹ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

172 Nguyễn Thị Kim Anh TH. Nguyễn Văn Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 
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173 Vũ Thị Thúy Hà TH Mỹ Xuân Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

174 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Hạnh TH Nguyễn Huệ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

175 Ông Phạm Đức Huyên TH Nguyễn Huệ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

176  Lê Như Sơn TH Hắc Dịch Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

177 Lê Thị Hương 
TH Phan Đình 

Phùng Phó hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

178 Kiều Thị Phương Trinh TH Châu Pha A Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

179 Võ Thị Năm  TH Châu Pha B Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

180 Nguyễn Văn Tân Cao Văn Ngọc Phó hiệu trưởng Côn Đảo Xuất sắc Khá 

181 Nguyễn Xuân Thủy TH Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

182 Đỗ Thị Thắm TH Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

183 Nguyễn Văn Hoàng TH Láng Sim Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

184 Lại Hữu Thành TH Lê Minh Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc H.Thành Khá 

185 Vũ Thị Hồng Loan TH Lê Minh Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

186 Hoàng Thị Tuyết TH Trần Phú Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

187 Nguyễn Thị Anh Thơ TH Trần Phú Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

188  TH Thanh Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

189  TH Thanh Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

190 Nguyễn văn Hạnh TH Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

191 Nguyễn Hữu Minh TH Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

192 
Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang TH Bưng Riềng Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

193 Vũ Công Khánh TH Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

194 Võ Thanh Toàn TH Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

195 Trần Hữu Long TH Nguyễn  Tộ Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

196 Lê Xuân Tình  
TH Nguyễn Thị 

Định   Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

197 Lê Văn Hải TH Hòa Hưng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

198 
Phạm Thị Hồng Lan 

TH Trần Đại 

Nghĩa Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

199 
Lê Văn Toàn 

TH Trần Đại 

Nghĩa Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

200 
Đồng Thị Huế 

TH Võ Nguyên 

Giáp Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

201 
Trương Đình Trang 

TH Trần Quốc 

Toản Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

202 Phạm Văn Khương TH Phước Tân Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

203 Phạm Thị Thu Hoài TH Thống Nhất Phó Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

204 Huỳnh Thị Thùy Trang TH Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

205 Bùi Thị Từ TH Hòa Hiệp Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

206 Võ Văn Lai TH Hòa Hiệp Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

207 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang TH Hòa Bình Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

208 Phạm Thị Hiền TH Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

209 Nguyễn Thị Nhâm TH Gò Cát Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 
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210 Huỳnh Thị Bạch Yến  TH Xuyên Mộc Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

211 Lê Hữu Duẩn  TH Xuyên Mộc Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

212 
Nguyễn Thị Thanh 

TH Lương Thế 

Vinh Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

213 
Lê Thị Tiến 

Tiểu học Ngô 

Quyền Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Khá 

214 Nguyễn Duy Hiệu TH Suối Nghệ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

215 Nguyễn Thị Ánh Minh TH Suối Nghệ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

216 Nguyễn Thị Ngọc Lan 
TH Đinh Tiên 

Hoàng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

217 Nguyễn Đức Vinh TH Bình Ba Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

218 Phạm Văn Hanh TH Bình Ba Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

219 Bùi Huy Xuân 
TH N.T. Minh 

Khai Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

220 Lê Thị Thanh Tâm 
TH N.T. Minh 

Khai Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

221 Tô Thị Thủy TH Phú Xuân Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

222 Nguyễn Đình Thắng TH Chu Văn An Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

223 Phạm Văn Hoa TH Kim Đồng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

224 Võ Như Kim TH Trần Phú Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

225 Biện Thị Thanh Tâm TH Kim Long Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

226 Hoàng Thị Lệ Thủy 
TH Lê Hồng 

Phong Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

227 Nguyễn Thị Thúy Hương TH Quảng Thành Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

228 Lê Thị Thanh Tú TH Quảng Thành Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

229 
Nguyễn Thị Cát 

Phương 
TH Lê Quý Đôn 

Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

230 Trần Ất 
TH Trần Quốc 

Tuấn Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

231 Lê Thị Thanh Hậu 
TH Phan Chu 

Trinh Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

232 Nguyễn Văn Châm TH Bùi Thị Xuân Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

233 
Nguyễn Văn Lợi 

TH Trần Quang 

Diệu Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

234 Nguyễn Hiệp 
TH Nguyễn Đình 

Chiểu Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

235 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

TH Nguyễn Thanh 

Đằng Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

236 Đặng Thị Mai Hoa TH Lê Thành Duy Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

237 Hoàng Thị Tươi TH Lê Thành Duy Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

238 Văn Thị Thanh Thùy TH Trường Sơn Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

239 Nguyễn Thị Yến TH Trường Sơn Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

240 
Trần Thị Hoa 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

241 
Trần Thị Thanh Hải 

TH Trần Văn 

Quan Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

242 Nguyễn Thị Minh Nhị TH Long Hương Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

243 Võ Văn Hiến TH Phan Bội Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 
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244 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 
TH Nguyễn Minh 

Khanh Phó Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

245 
Phạm Thị Thu Thủy 

TH Nguyễn Minh 

Khanh Phó Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

246 Vũ Văn Dũng  TH Kim Dinh Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

247 Võ Thị Hiền Đức TH Lê Lợi Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

248 
Đào Thị Xuân An 

TH Trần Văn 

Thượng Phó hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành Khá 

249 Nguyễn Ngọc Anh TH Lê Lợi Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 

250 Phạm Nhất Hoàng 
TH Lương Thế 

Vinh 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

251 Nguyễn Bá Ngoan 
TH Trần Quốc 

Toản 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

252 Trần Văn Hòa TH Phước Hải 3 Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

253 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
TH Phước Hải 3 Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Khá 

254 
Phạm Thị Hoan 

TH Lý Thường 

Kiệt 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Khá 

255 
Nguyễn Văn Dũng 

TH Nguyễn Công 

Trứ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

256 
Lê Thị Thu Hằng 

TH Nguyễn Công 

Trứ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

257 Bà Huỳnh Thị Tươi TH Nguyễn Du Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

258 Bà Quách Thị Cúc TH Nguyễn Du Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

259 Hoàng Thị Tứ Hải Nam Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

260 Thạch Kim Phượng Lý Tự Trọng Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

261 Nguyễn Văn Sơn TH Sông Cầu Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

262 Hồ Cảnh Tài TH Nghĩa Thành Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

263 Nguyễn Phú TH Nghĩa Thành Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

264 Ngô Văn Phát TH Phước An Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

265 Trần Thị Minh Nguyệt TH Ngãi Giao Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 

266 Nguyễn Thị Vân TH Bình Giã Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

267 Nguyễn Phi Trí TH Lê Văn Tám Phó hiệu trưởng C.Đức H.Thành Đạt 

268 Phạm Xuân Phong TH Tân Bình Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

269 
Nguyễn Thị Xiêm 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc 
  

270 Phạm Thị Kim Kích Long Sơn 1 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

271 Lưu Văn Phát Long Sơn 2 Phó hiệu trưởng V.Tàu H.Thành Chưa 

272 Lê Thị Thu Vân Long Sơn 2 Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

273 Vũ Thị Thanh Huyền Hải Nam Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

274 Nguyễn Thị Hải Phước Thắng Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

275 
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng 
Phước Thắng Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc Đạt 

276 Lê Thị Hoa Bình Minh Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

277 Bùi Thị Phương Mai Bình Minh Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

278 Nguyễn Thị Bình Thắng Nhất Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 
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279 Trần Thị Tình Chí Linh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

280 Nguyễn Thị Lan Chí Linh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

281 Nguyễn Thị Độ Ng Viết Xuân Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

282 Trần Thị Thùy Ng Viết Xuân Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

283 Hoàng Thị Sen 
Trương Công 

Định 
Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc Đạt 

284 Vũ Thị Hồng Thanh 
Trương Công 

Định 
Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc Đạt 

285 Phạm Thị Kim Nhung Quang Trung Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

286 Phạm Thị Hồng Vy  Trưng vương Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

287 Vũ Quang Tuấn Lê Lợi Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

288 Phạm Thị Thanh Thủy Lê Lợi Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

289 Cao Thị Thảo Thắng Nhì Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

290 Nguyễn Thị Tú Anh Thắng Nhì Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

291 Phạm Thị Hương Hòa Bình Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

292 Võ Đình Thục Hòa Bình Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

293 Phạm Thị Loan Bùi Thị Xuân Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

294 Phạm Duy Khánh Quân Bùi Thị Xuân Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

295 Ngô Thị Hường Ng Thái Học Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

296 Nguyễn Thị Mai Lâm Ng Thái Học Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

297  Bàu Sen Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

298  Bàu Sen Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

299  Vũ Thị Liên Đòan Kết Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

300 Bùi Thị Thủy Hạ Long Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

301 Nguyễn Thị Thu Trà Thắng Tam Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

302 Vũ Thị Tươi Thắng Tam Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

303 Dương Thị Hoa Võ Nguyên Giáp Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

304 Nguyễn Văn Nhiên Võ Nguyên Giáp Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Chưa đạt 

305 Nguyễn Thị Hoài Mơ  TH Bông Trang Phó hiệu trưởng  X.Mộc Xuất sắc Khá 

III. THCS   

1 Trần Thị Liên THCS Hòa Hội Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

2 
Trần Văn Đảo 

THCS Nguyễn 

Thanh Đằng Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

3 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương 
THCS Huỳnh Tịnh 

Của 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

4 Nguyễn Thế Hưng 
THCS Phạm Hồng 

Thái 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

5 Phạm Văn Lương 
THCS  Trần Nguyên 

Hãn 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

6 Văn Mỹ Duyên 
THCS  Mạc Đĩnh 

Chi 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

7 
Nguyễn Tăng Tường 

Vy 
THCS Văn Lương Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

8 Nguyễn Thị Hồng Hà 
THCS  Nguyễn 

Trãi         
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

9 Nguyễn Thanh Kiệt 
THCS Phạm Hữu 

Chí       
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 
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10 Lê Mậu Trúc 
THCS Nguyễn 

Thị Định 
Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

11 Phạm Hà Bảo Chí 
THCS Nguyễn 

Huệ 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

12 Lương Thanh Tùng 
THCS  Hùng 

Vương 
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

13 Lê Thị Kim Phượng THCS Đất Đỏ Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

14 Tiết Hiền Minh THCS Lộc An Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

15 Trần Thị Thanh Liên 
THCS Phước 

Thạnh 
Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

16 Trần Ngọc Minh THCS Láng Dài Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

17 Hoàng Hữu Công 
THCS Hùng 

Vương Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

18 Võ Trọng Danh  THCS Phú Mỹ Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

19 Trần Thị Lê Phương 
 THCS Phan Chu 

Trinh Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

20 Nguyễn Thị Phi Long 
THCS Phan Bội 

Châu Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

21 Trần Thị Xung 
THCS Chu Văn 

An Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

22 Ngô Thế Thọ  THCS Tóc Tiên Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

23 Vương Mỹ Lan Lê Hồng Phong Hiệu trưởng Côn Đảo H.Thành Khá 

24 Hồ Xuân Giảng THCS Hòa Hưng Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

25 
Trần Văn Xuân 

THCS Phước 

Thuận Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

26 
Trần Quốc Chiến 

THCS Quang 

Trung Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

27 
Lê Văn Chinh  

THCS Bưng 

Riềng  Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

28 Trần Xuân Chiến THCS Hòa Hiệp Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

29 
Nguyễn Văn Thọ 

THCS Bông 

Trang Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

30 Đỗ Văn Sơn THCS Phước Bửu Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

31 Đặng Thị Nga THCS Tân Lâm Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

32 Võ Phi Long THCS Xuyên Mộc Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

33 
Nguyễn Phú Quốc 

THCS Chu Văn 

An Hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

34 Nguyễn Mạc Trí THCS Bàu Lâm Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

35 Trần Thị Hồng Minh THCS Bình Châu Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

36 Trần Thạnh 
THCS Quang 

Trung Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

37 Lê Gia Nhạc 
THCS Nguyễn 

Công Trứ Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

38 Lê Mộng Hùng 
THCS Võ Trường 

Toản Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

39 Ngô Văn Hòa 
THCS Trần Hưng 

Đạo Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

40 Võ Bá Nhân 
THCS Phan Bội 

Châu Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 
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41 Nguyễn Văn Đạt  THCS Châu Đức Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

42 Trần Kim Danh 
THCS Nguyễn 

Trường Tộ Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

43 Trương Vĩnh 
THCS Hà Huy 

Tập Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

44 Trương Thanh Liệu THCS Lê Lợi Hiệu trưởng C.Đức Tốt Chưa đạt 

45 Nguyễn Kim Trọng 
THCS Lý Thường 

Kiệt Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Đạt 

46 Nguyễn Xuân Hưng 
THCS Nguyễn 

Trung Trực Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

47 Hà Tố Oanh THCS Kim Long Hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

48 Trần Ngọc Sơn 
THCS Quảng 

Thành Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

49 Trần Thanh Tùng THCS Xà Bang Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Chưa đạt 

50 Nguyễn Văn Thắng 
THCS Trần Đại 

Nghĩa Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

51 Nguyễn Tấn Thông 
THCS Nguyễn 

Huệ Hiệu trưởng C.Đức 

Chưa 

H.thành Đạt 

52 Mai Văn Cẩm 
THCS Cao Bá 

Quát Hiệu trưởng C.Đức 

Chưa 

H.thành Đạt 

53 Nguyễn Quốc Phú 
THCS Phan Đình 

Phùng Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

54 
Phan Đức Nghi 

THCS Phước 

Nguyên Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

55 
Nguyễn Khoa Đông 

THCS Lê Quang 

Cường Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

56 Nghiêm Xuân Châu THCS Nguyễn Du Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

57 
Trương Đình Phúc 

THCS Trần Đại 

Nghĩa Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

58 Huỳnh Kim Thành THCS Kim Đồng Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

59 Phan Thị Hồng Cẩm THCS Tân Hưng Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

60 
Nguyễn Thị Mai 

THCS Nguyễn 

Trãi Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

61 Lê Thị Thùy Lan THCS Long Toàn Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

62 
Nguyễn Thế Nguyên 

THCS Dương Văn 

Mạnh Hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành Khá 

63 Nguyễn Thị Hồng Phú 
THCS Nguyễn 

Công Trứ  
Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

64 Nguyễn Văn Bình 
THCS Châu Văn 

Biếc 
Hiệu trưởng 

Đất Đỏ 

Chưa 

H.thành Khá 

65 Huỳnh Thanh Tâm THCS Phước Hải Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

66 Nguyễn Trường THCS Minh Đạm Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

67 Dương Minh Thông THCS Long Tân Hiệu trưởng 
Đất Đỏ 

Chưa 

H.thành Chưa đạt 

68 Lê Văn Đức 
THCS Lê Hồng 

Phong Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

69 Nguyễn Văn Toại THCS Hắc Dịch Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

70 Cao Văn Chín 
THCS Trương 

Công Định Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Đạt 
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71 Lê Thị Nhung Bạch Đằng Hiệu trưởng V.Tàu H.Thành Đạt 

72 Nguyễn Thị Mỹ Châu Phước Thắng Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

73 Hoàng Thị Thanh Ng. Gia Thiều Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

74 
Huỳnh Thị Bích 

Phượng 
Ngô Sĩ Liên Hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc Khá 

75 Lê Thị Thanh Hoa Thắng Nhất Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

76 Nguyễn Thị Miền Nguyễn Thái Bình Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

77 
Nguyễn Thị Sông 

Thương 
Nguyễn An Ninh Hiệu trưởng 

V.Tàu Tốt Khá 

78 Nguyễn Khắc Nhân Võ Trường Tỏan Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

79 Nguyễn Thị Rung Thắng Nhì Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

80 Lương Quang Toàn Võ Văn Kiệt Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

81 Nguyễn Thị Mai Liên Duy Tân Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

82 Nguyễn Thị Phương Vũng Tàu Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

83 Ngô Thị Kim Khánh Châu Thành Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

84 Cao Thị Oanh H.Khương Ninh Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

85 Nguyễn Mỵ Chi  THCS Phước Tân  Hiệu trưởng  X.Mộc Xuất sắc Tốt 

86 
Nguyễn Bá Thanh 

THCS Quang 

Trung Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Tốt 

87 
Phan Văn Trinh  

THCS Bưng 

Riềng  Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Xuất sắc 

Tốt 

88 Nguyễn Thị Lợi THCS Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

89 Cù Huy Cảnh THCS Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

90 
Trương Tất Thắng 

THCS Nguyễn 

Thanh Đằng Phó hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành Tốt 

91 
Ngô Trí Long 

THCS Nguyễn 

Trãi Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

92 Phó Văn Hoàng 
THCS Huỳnh 

Tịnh Của 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

93 Nguyễn Thế Phong 
THCS Phạm Hồng 

Thái 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

94 Võ Ngọc Dung 
THCS  Trần 

Nguyên Hãn 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

95 Nguyễn Minh Trí 
THCS  Trần 

Nguyên Hãn 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

96 Nguyễn Minh Đức 
THCS  Mạc Đĩnh 

Chi 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

97 Văn Gia Bửu 
THCS  Nguyễn 

Trãi         
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

98 Đinh Tấn Dũng 
THCS  Nguyễn 

Trãi         
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

99 Lê Trần Mộng Thành 
THCS Phạm Hữu 

Chí       
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

100 Nguyễn Văn Thế 
THCS Nguyễn 

Thị Định 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

101 Lưu Thị Ngọc Lan 
THCS Nguyễn 

Thị Định 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Tốt Tốt 

102 Phan Ngọc Ánh THCS Nguyễn Phó Hiệu trưởng L.Điền Tốt Tốt 



23 

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Huyện,  

TX, Tp 

Đánh giá 

theo NĐ 

56 

Đánh giá 

theo 

 chuẩn 

Hiệu 

trƣởng 

Huệ 

103 Nguyễn Hữu Tuấn 
THCS Nguyễn 

Huệ 
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Tốt 

104 Trần Thanh Tùng THCS Đất Đỏ Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

105 Lê Đặng Ái THCS Long Tân Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

106 Trần Thị Thu Trang 
THCS Phước 

Thạnh 
Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Tốt 

107 Lê Quốc Thụy THCS Láng Dài Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

108 Lê Minh Thành 
THCS Hùng 

Vương 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

109 Lưu Thị Thanh Thu  THCS Phước Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

110 Nguyễn Minh Quân  THCS Phước Hòa Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

111 Đỗ Cao Thoan THCS Tân Phước Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

112 Trịnh Thị Mỹ Phượng  THCS Phú Mỹ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

113 Phan Đình Hiếu  THCS Phú Mỹ Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

114 Vũ Tấn Hiến 
 THCS Phan Chu 

Trinh 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

115 Trương Thành Lợi  THCS Tóc Tiên Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

116 Phan Bá Hường Lê Hồng Phong Phó hiệu trưởng Côn Đảo Tốt Đạt 

117 Trần Duy Bình THCS Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

118 Phan Văn Dũng THCS Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

119 Đặng Văn Nhân THCS Hòa Hưng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

120 
Nguyễn Ngọc Quang 

THCS Phước 

Thuận Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

121 
Huỳnh Bình Minh 

THCS Quang 

Trung Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

122 Phạm Thị Cúc THCS Hòa Hiệp Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

123 Lê Xuân Ánh THCS Hòa Hiệp Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

124 
Nguyễn Tố Nga 

THCS Bông 

Trang Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Khá 

125  THCS Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

126 Lê Quang Lành  THCS Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

127 Trần văn Bửu  THCS Phước Tân  Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

128 Đỗ Công Bình THCS Tân Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

129 Nguyễn Đức Quang  THCS Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

130 
Nguyễn Văn Phi 

THCS Chu Văn 

An Phó hiệu trưởng 
X.Mộc Tốt 

Đạt 

131 Nguyễn Đức Phương THCS Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

132  THCS Bàu Lâm Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

133 Nguyễn Hữu Hưng THCS Bình Châu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

134 Đặng Văn Hòa 
THCS Quang 

Trung Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

135 Nguyễn Danh Hy 
THCS Quang 

Trung Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

136 Võ Lâm Hòa 
THCS Nguyễn 

Công Trứ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

137 Nguyễn Thị Bảy THCS Võ Trường Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 
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138 Lê Công Minh Hải 
THCS Trần Hưng 

Đạo Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

139 Lê Thị Hiếu 
THCS Phan Bội 

Châu Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

140 Mai Sĩ Dĩnh 
THCS Phan Bội 

Châu Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

141 Lê Liên THCS Châu Đức Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

142 Trương Viêt Phi 
THCS Nguyễn 

Trường Tộ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

143 Phạm Hữu Niệm 
THCS Hà Huy 

Tập Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

144 Nguyễn Quang Trường THCS Lê Lợi Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

145 Nguyễn Hữu Hùng 
THCS Lý Thường 

Kiệt Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

146 Võ Tấn Hiền 
THCS Nguyễn 

Trung Trực Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

147 Nguyễn Tông Mạnh THCS Kim Long Phó hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

148 Nguyễn Văn Hội 
THCS Quảng 

Thành Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

149 Nguyễn Thị Phương Trúc THCS Xà Bang Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Đạt 

150 Bùi Hữu Thanh 
THCS Trần Đại 

Nghĩa Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

151 Thái Dũng 
THCS Nguyễn 

Huệ Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

152 Nguyễn Văn Thái 
THCS Cao Bá 

Quát Phó hiệu trưởng C.Đức H.Thành Khá 

153 Lê Công Minh Chính 
THCS Phan Đình 

Phùng Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

154 
Nguyễn Thị Hương 

THCS Phước 

Nguyên Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

155 
Nguyễn Duy Dũng 

THCS Lê Quang 

Cường Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

156 
Lê Trọng Thưởng 

THCS Trần Đại 

Nghĩa Phó Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

157 Châu Thế Minh THCS Kim Đồng Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

158 Nguyễn Thị Thanh Hà THCS Kim Đồng Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

159 Trần Danh Quang Minh THCS Tân Hưng Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Khá 

160 Hoàng Thị Mỹ Hòa THCS Long Toàn Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

161 
Phạm Tuấn Cường 

THCS Dương Văn 

Mạnh Phó hiệu trưởng Bà Rịa H.Thành Khá 

162 Võ Thanh Khánh THCS Văn Lương Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 

163 
Nguyễn Thị Quế 

Phượng 
THCS Văn Lương Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

164 Nguyễn Thành Danh 
THCS Nguyễn 

Công Trứ  
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

165 Nguyễn Quốc Thông 
THCS Nguyễn 

Công Trứ  
Phó Hiệu trưởng 

L.Điền Xuất sắc Khá 

166 Trần Minh Điền THCS  Hùng Phó Hiệu trưởng L.Điền Xuất sắc Khá 
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167 Nguyễn Anh Dũng 
THCS Châu Văn 

Biếc 
Phó Hiệu trưởng 

Đất Đỏ Tốt Khá 

168 Nguyễn Hồng Hải THCS Phước Hải Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

169 Nguyễn Thị Xuân Thảo THCS Minh Đạm Phó Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

170 Trần Thị Nhiễm 
THCS Lê Hồng 

Phong 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Khá 

171 Nguyễn Đức Tú 
THCS Phan Bội 

Châu 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Khá 

172 Mai Thanh Tùng THCS Hắc Dịch Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

173 Phạm Mạnh Cương  THCS Hắc Dịch Phó Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

174 Trần Văn Cù 
THCS Trương 

Công Định 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Đạt 

175 Lê Thị Thanh Hiền 
THCS Trương 

Công Định 
Phó Hiệu trưởng 

P.Mỹ Xuất sắc Khá 

176 Lê Thanh Vũ Bạch Đằng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

177 Lương Hữu Phương Phước Thắng Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

178 Nguyễn Thị Liên Ng. Gia Thiều Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

179 Phạm Công Định Ngô Sĩ Liên Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

180 Nguyễn Thị Tịnh Thắng Nhất Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

181 Trần Thị Vĩnh Hồng Nguyễn Thái Bình Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

182 Lê Trọng Anh Nguyễn Thái Bình Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

183 Mai Thị Kim Liễu Ng Văn Linh Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

184 Nguyễn Thị Kim Huê Ng Văn Linh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

185 Bùi Mỹ Dung Nguyễn An Ninh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

186 Đoàn Thị Thu Hoài Nguyễn An Ninh Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

187 Nguyễn Thị Quỳnh Mai  Trần Phú Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

188 Hoàng Thị Thủy Tiên  Trần Phú Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

189 Nguyễn Thị Phước  Võ Trường Tỏan Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

190 Lưu Thị Hạnh Võ Trường Tỏan Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

191 
Nguyễn Thị Minh 

Đông 
Thắng Nhì Phó hiệu trưởng 

V.Tàu Xuất sắc Đạt 

192 Đặng Thị Kiều Ngân Võ Văn Kiệt Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

193 Phạm Thị Thu Hà Duy Tân Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

194 Lê Thị Hương Duy Tân Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

195 Nguyễn Thị Hoa Vũng Tàu Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Đạt 

196 Phạm Thị Minh Nhung Châu Thành Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

197 Trương Văn Hổ H.Khương Ninh Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Đạt 

IV. THPT, GDTX           

1 Lữ Thị Trà Giang 
THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 
Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

2 Nguyễn Văn Du 
THPT Đinh Tiên 

Hoàng 
Hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

3 Nghiêm Văn Giang THPT Bà Rịa Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

4 Lại Định Quốc 
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

5 Đinh Ngọc  Đức THPT Trần Hưng Hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 
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6 Trần Hữu Lý  PTDTNT Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

7 Nguyễn Đức Danh THPT Trần Phú Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

8 Trần Thông THPT Ngô Quyền Hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

9 Nguyễn Phục THPT NVC Hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

10 Nguyễn Huy Phụng 
THPT Nguyễn 

Trãi 
Hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

11 Trần Thị Châu 
THPT Trần Văn 

Quan 
Hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

12 Nguyễn Bá Lộc 
THPT L. Hải - P. 

Tỉnh 
Hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Khá 

13 Đoàn Công Tịnh 
THPT Trần Quang 

Khải 
Hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

14 Nguyễn Văn Tú 
THPT Dương 

Bạch Mai 
Hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Khá 

15 Hoàng Hưng THPT Bưng Riềng Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

16 Lê Bá Bảy THPT Hòa Bình Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Đạt 

17 Lê Hữu Tài THPT Hòa Hội Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

18 Đặng Việt Hoàn 
THPT Võ Thị 

Sáu-Côn Đảo 
Hiệu trưởng Côn Đảo Tốt Tốt 

19 Nguyễn Hữu Dũng NDT Khuyết tật Hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

20 Nguyễn Cảnh Trung 
THPT Nguyễn 

Huệ 
Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 

21 Phan Ngọc Tấn 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Khá 

22 Võ Đình Thuần 
THPT Châu 

Thành 
Hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

23 Nguyễn Đức Thiện THPT Phú Mỹ Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Tốt 

24 Nguyễn Văn Tâm 
Trường THPT 

Nguyễn Du 
Hiệu trưởng C.Đức Xuất sắc Khá 

25 Nguyễn Thừa Lợi 
THPT Võ Thị 

Sáu, ĐĐ 
Hiệu trưởng Đất Đỏ Xuất sắc Tốt 

26 Võ Thanh Minh THPT Xuyên Mộc Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

27 Nguyễn Thị Thúy 
NDT Khiếm Thị 

HN 
Hiệu trưởng P.Mỹ Xuất sắc Khá 

28 Phạm Ngọc Thảo 
TTGDTX Long 

Điền 
Giám Đốc 

Long 

Điền 

Chưa 

H.thành 
Đạt 

29 Trương Long 
TT.GDTX Châu 

Đức 
Giám Đốc C.Đức Tốt Tốt 

30 Huỳnh Tấn Phúc 
TT.GDTX Xuyên 

Mộc 
Giám đốc X.Mộc Tốt Khá 

31 Nguyễn Đức Thiết TT GDTX Tỉnh Giám đốc Bà Rịa Tốt Tốt 

32 Trần Hữu Phương TTGDTX-HNVT Giám đốc V.Tàu Tốt Tốt 

33 Dương Minh Ánh TTGDTX Phú Mỹ Giám đốc P.Mỹ Tốt Tốt 

34 Trần Thị Thanh Tuyền TTGDTX  Đất Đỏ Giám Đốc Đất Đỏ Tốt Tốt 

35 Lê Thanh Hải 
TTGDTX Long 

Điền 
Phó Giám đốc 

Long 

Điền 

Chưa 

H.thành 
Đạt 

36 Đỗ Công Trình TT.GDTX Châu Phó Giám đốc C.Đức Tốt Khá 
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37 Nguyễn Minh Trí TT GDTX Tỉnh Phó Giám đốc Bà Rịa Tốt Tốt 

38 Nguyễn  Thị Lan TTGDTX-HNVT Phó Giám đốc V.Tàu Tốt Tốt 

39 Phạm Tấn Chu TTGDTX Phú Mỹ Phó Giám đốc P.Mỹ Tốt Tốt 

40 Lê Xuân Hải TT GDTX Tỉnh Phó Giám đốc Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

41 Đinh Hữu Cẩm 
THPT Lê Quý 

Đôn 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

42 Lê Văn Tuấn 
THPT Nguyễn 

Huệ 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

43 Cù Thị Như Ý 
THPT Nguyễn 

Huệ 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

44 Nguyễn Văn Liêm 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

45 Lê Thị Lan Anh 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

46 Phan Thị Mỹ Hạnh 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Khá 

47 Nguyễn Huy Hùng 
THPT Đinh Tiên 

Hoàng 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Tốt Tốt 

48 Trần Hưng Khiêm THPT Bà Rịa Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

49 Nguyễn Việt Trí THPT Bà Rịa Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

50 Nguyễn Đình Lâm 
THPT Châu 

Thành 
Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

51 
Nguyễn Thị Bích 

Hòa 
THPT Châu 

Thành 
Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

52 Nguyễn Văn Trực 
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Khá 

53 Phạm Thị  Phương 
THPT Trần Hưng 

Đạo 
Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

54 Nguyễn Một THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

55 Phạm Thị Toàn THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

56 Nguyễn Tùng Giang THPT Hắc Dịch Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

57 Mai Trương Huy THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

58 Đoàn Vũ Công Hoài THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

59 Võ Trần Bửu THPT Phú Mỹ Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Tốt 

60 Đào Văn Phước PTDTNT Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

61 Lê Văn Dũng PTDTNT Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

62 Thiều Thị Hưng Lợi PTDTNT Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

63 Nguyễn Thị Ngọc Giai THPT Trần Phú Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

64 Nguyễn Đình Biên 
THPT Nguyễn 

Du 
Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

65 Trần Thị Thanh Hồng 
THPT Nguyễn 

Du 
Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

66 Nguyễn Thành Tú THPT Ngô Quyền Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

67 Đoàn Thị Lan THPT Ngô Quyền Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Khá 

68 Nguyễn Hỡi THPT NVC Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 
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69 Bùi Thị Ngọc Xuân THPT NVC Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

70 Phan Thị Anh Thư 
THPT Nguyễn 

Trãi 
Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

71 Phạm Phúc Phương 
THPT Nguyễn 

Trãi 
Phó hiệu trưởng C.Đức Tốt Tốt 

72 
Nguyễn Thị Bích 

Hoàng 

THPT Trần Văn 

Quan 
Phó hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

73 Nguyễn Thành Nhân 
THPT Trần Văn 

Quan 
Phó hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

74 Phạm Thị Hồng Thúy 
THPT L. Hải - P. 

Tỉnh 
Phó hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

75 Nguyễn Hữu Tuấn THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng 
Long 

Điền 
Tốt Khá 

76 Ngô Minh Tùng 
THPT Trần Quang 

Khải 
Phó hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Tốt Tốt 

77 Phạm Thị Ngọc Bích 
THPT Dương 

Bạch Mai 
Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

78 Trần Thị Nguyên An 
THPT Dương 

Bạch Mai 
Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

79 Trần Thị Hiếu Hiền 
THPT Võ Thị 

Sáu, ĐĐ 
Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

80 Lâm Lệ Vân 
THPT Võ Thị 

Sáu, ĐĐ 
Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

81 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

THPT Võ Thị 

Sáu, ĐĐ 
Phó hiệu trưởng Đất Đỏ Tốt Tốt 

82 Cái Hoàng Thạch THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

83 Trần Hoài Kha THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

84 Nguyễn Nhật Phương THPT Bưng Riềng Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

85 
Nguyễn Dương Nhật 

Hùng 
THPT Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

86 Võ Thị Thiên Lý THPT Xuyên Mộc Phó Hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

87 Phạm Hồng Duy Long THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Khá 

88 Nguyễn Văn Thành THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Đạt 

89 Phan Thế Tài THPT Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

90 Phan Xuân Hoàng THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

91 Lê Văn Thúc THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

92 Hoàng Đức Mạnh THPT Phước Bửu Phó hiệu trưởng X.Mộc Tốt Tốt 

93 Lê Đình Tuyến 
THPT Võ Thị 

Sáu-Côn Đảo 
Phó hiệu trưởng Côn Đảo Tốt Tốt 

94 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
NDT Khuyết tật Phó hiệu trưởng Bà Rịa Tốt Tốt 

95 Nguyễn Trọng Ngãi 
NDT Khiếm Thị 

HN 
Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

96 Mai Hữu Nghĩa 
NDT Khiếm Thị 

HN 
Phó hiệu trưởng P.Mỹ Tốt Khá 

97 Trịnh Văn Khoa 
THPT Nguyễn 

Huệ 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 

98 Nguyễn Thị Huế THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 

99 Nguyễn Thị Trà My THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 
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100 Nguyễn Thế Hợi THPT Vũng Tàu Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 

101 Trịnh Thị Thu 
THPT Đinh Tiên 

Hoàng 
Phó hiệu trưởng V.Tàu Xuất sắc Tốt 

102 Trần Ngọc Xuân  
THPT Châu 

Thành 
Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

103 Võ Thị Ngọc Bích 
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Phó hiệu trưởng Bà Rịa Xuất sắc Tốt 

104 Trần Phạm Mỹ Hạnh 
THPT L. Hải - P. 

Tỉnh 
Phó hiệu trưởng 

Long 

Điền 
Xuất sắc Tốt 

105 Nguyễn Đức Trung THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng 
Long 

Điền 
Xuất sắc Tốt 

106 Trần Xuân Phương THPT Minh Đạm Phó hiệu trưởng 
Long 

Điền 
Xuất sắc Khá 

107 Hồ Sĩ Nhật Nam THPT Hòa Bình Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Khá 

108 Nguyễn Đình Thái  THPT Hòa Hội Phó hiệu trưởng X.Mộc Xuất sắc Tốt 

 

Tổng cộng có 415 người được đánh giá xếp loại./.
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TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG THỦ TRƢỞNG, PHÓ THỦ TRƢỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRƢỜNG HỌC  TRONG TOÀN TỈNH 

XẾP LOẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 56 VÀ THEO CHUẨN HIỆU TRƢỞNG 
 

Năm học 2018-2019 
 

Bậc 

 học 

Chức  

vụ 

Xếp loại theo Nghị định 56 Xếp loại theo chuẩn Hiệu trƣởng 

Xuất sắc Tốt 
Hoàn  

thành 

Không 

 hoàn thành 
Tốt Khá Đạt 

Chƣa  

đạt 

S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ S.L Tỉ lệ 

Mầm 

non 

Hiệu trưởng 53 49.1% 52 48.1% 1 0.9% 2 1.9% 43 40,2% 51 47,7% 12 11,2% 1 0,9% 

Phó Hiệu 

trưởng 
75 37.7% 122 61.3% 2 1.0% 0 0.0% 64 32,2% 100 50,3% 35 17,6% 0 0,0% 

Tiểu học 

Hiệu trưởng 77 60.2% 48 37.5% 1 0.8% 2 1.6% 53 42,1% 53 42,1% 15 11,9% 5 4,0% 

Phó Hiệu 

trưởng 
101 57.1% 72 40.7% 4 2.3% 0 0.0% 51 29,1% 81 46,3% 39 22,3% 4 2,3% 

THCS 

Hiệu trưởng 37 43.5% 41 48.2% 3 3.5% 4 4.7% 22 26,2% 46 54,8% 13 15,5% 3 3,6% 

Phó Hiệu 

trưởng 
50 44.6% 59 52.7% 3 2.7% 0 0.0% 30 26,8% 56 50,0% 26 23,2% 0 0,0% 

THPT 

Hiệu trưởng,  

Giám đốc 
8 23.5% 25 73.5% 0 0.0% 1 2.9% 19 55,9% 13 38,2% 2 5,9% 0 0,0% 

Phó Hiệu 

trưởng, 

 Phó Giám đốc 

14 18.9% 59 79.7% 0 0.0% 1 1.4% 44 59,5% 28 37,8% 2 2,7% 0 0,0% 

Tổng 

cộng 

Hiệu trưởng,  

Giám đốc 
175 49.3% 166 46.8% 5 1.4% 9 2.5% 137 39,0% 163 46,4% 42 12,0% 9 2,6% 

Phó Hiệu 

trưởng, 

 Phó Giám đốc 
240 42.7% 312 55.5% 9 1.6% 1 0.2% 189 33,8% 265 47,3% 102 18,2% 4 0,7% 
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